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BÀI 38 

KASHIKOMARIMASHITA 



nểÊMìẾmTđsềi Myirto 

Xin hãy chở chúng tôi tới Bệnh viện 

Người quản lí 

SHIMIN BYÔIN MADE ONEGAI 

Thành phố. 

kí túc xá 

SHIMASU. 

Vâng, tôi hiểu rồi ạ. 



Lái xe 

KASHIKOMARIMASHITA. 


Dcfe5(Ể' 

3Z>Ếơ>Ểỉề%?ẼlZ 

Anh hãy đi thẳng, rồi rẽ trái ở chỗ 

Người quản lí 


đèn xanh đèn đỏ thứ 3. 

kí túc xá 

MASSUGU ITTE, MITTSU ME NO 
SHINGÔ o HIDARI NI MAGATTE 
KƯDASAI. 




Mẩu ngữ pháp 


(ĩ) Kính ngữ 

<$> Dùng kính ngữ khi đang nói chuyện với hoặc nói về những người lớn tuổi hơn, có thâm niên/cấp bậc 
cao hơn, hoặc những người bạn không biết rõ. 


( 2 ) Hai thể kính ngữ của động từ 

Thể tôn kính MIMASU => GORANNINARIMASU 

(xem/ngắm) 

Dùng thế này đế chỉ hành động hay trạng thái của người bạn đang nói chuyện sẽ thể hiện được sự 
kính trọng đối với người đó. 

(2) Thể khiêm nhường VVAKARIMASHITA => KASHIKOMARIMASHITA 

(hiểu/biết) 

Dùng cách nói khiêm tốn về bản thân sẽ thể hiện được sự kính trọng với người khác. 



Trạng thái không thể đứng vững vì Trạng thái hoa mắt chóng mặt 

mệt mỏi hoặc sốt 
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